
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Khoang Mái, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TIÊN PHONG

0108782578

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI 
TIÊN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PIONEER TRADE & PRODUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701(Chính)

2. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

3. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

4. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

6. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. Vận tải hành khách đường sắt 4911

9. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

10. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

11. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

12. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu 
giá tài sản)

4610

20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

24. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN LỢI

104 Ngõ 90 Đường 
Bưởi,, Phường Cống 
Vị, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.500.000.000 50,000 001065002162

2 TRẦN 
NGUYÊN 
HẢI

P47-A10 TT Khương 
Thượng, Phường 
Trung Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.500.000.000 50,000 022073000032

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022073000032
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P47-A10 TT Khương Thượng, Phường Trung Tự, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P47-A10 TT Khương Thượng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGUYÊN HẢI Nam

22/09/1973 Kinh Việt Nam

16/09/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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